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CÔNG BÁO
Số 09+10 (20/12/2010)
1
Số 09+10 (20/12/2010)

CÔNG BÁO 

DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NGUỒN NSNN NĂM 2011 - TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Địa điểm xây dựng
	KC-HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch 2011
	Nhóm 

dự án 
	Ngành
	Chủ đầu tư

	
	
	
	KC
	HT
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	81,280
	
	
	

	I
	Các nguồn: Cân đối NSĐP, đầu tư thực hiện chương trình phát triển KT-XH các vùng, chia tách tỉnh huyện, đầu tư các dự án cấp bách
	 
	 
	 
	 
	76,280 
	 
	 
	 

	a
	Các dự án trong chuẩn bị đầu tư năm 2010
	 
	 
	 
	 
	64,280 
	 
	 
	 

	1
	Nhà giảng đường Trường chính trị tỉnh
	T.x Lai Châu
	2011
	2011
	3 tầng
	3,000 
	C
	GD
	Trường chính trị tỉnh

	2
	Hệ thống thư điện tử tỉnh Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2011
	Toàn tỉnh
	1,502 
	C
	KH
	Sở Thông tin Truyền thông

	3
	Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Mường Tè
	Mường Tè
	2011
	2012
	3 tầng, 640 m2 sàn
	1,400 
	C
	QL
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	4
	Nhà khách xã Thu Lũm huyện Mường Tè
	Mường Tè
	2011
	2011
	2 tầng, 373 m2 xây dựng
	1,600 
	C
	QL
	UBND Mường Tè

	5
	Rải áp phan đường nội thị thị trấn huyện Phong Thổ
	Phong Thổ
	2011
	2011
	6,14 km
	2,700 
	C
	HT
	UBND Phong Thổ

	6
	Hồ khu 9 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên
	Than Uyên
	2011
	2012
	50 ha
	2,900 
	C
	TL
	UBND Than Uyên

	7
	Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	2011
	2012
	3 tầng, 640 m2 sàn
	1,300 
	C
	QL
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	8
	Bến xe khách huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	2011
	2012
	0,8 ha
	1,300 
	C
	HT
	UBND Sìn Hồ

	9
	Bãi rác huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	2011
	2011
	1,1 ha
	1,150 
	C
	HT
	UBND Sìn Hồ

	10
	Chợ thị trấn huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	2011
	2012
	1,47 ha
	2,100 
	C
	TM
	UBND Sìn Hồ

	11
	Hạ tầng dân cư khu thương mại thị trấn Tam Đường
	Tam Đường
	2011
	2012
	0,565 ha, 1,13 km
	4,400 
	C
	HT
	UBND Tam Đường

	12
	Sân vận động huyện Tam Đường
	Tam Đường
	2011
	2012
	1.500 chỗ
	4,700 
	C
	VH
	UBND Tam Đường

	13
	Bãi rác huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	2011
	2011
	1,3 ha
	1,200 
	C
	HT
	UBND Tân Uyên

	14
	Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	2011
	2012
	3 tầng, 640 m2 sàn
	1,200 
	C
	QL
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	15
	Trụ sở hạt kiểm lâm thị trấn huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	2011
	2011
	2 tầng
	700 
	C
	QL
	Chi cục kiểm lâm tỉnh

	16
	Trụ sở làm việc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2011
	3 tầng, 984 m2 sàn
	1,200 
	C
	QL
	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh

	17
	Trụ sở hạt kiểm lâm thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2011
	2 tầng, 276 m2 sàn
	600 
	C
	QL
	Chi cục kiểm lâm tỉnh

	18
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2011
	7,8ha
	5,900 
	C
	HT
	UBND T.x Lai Châu

	19
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2012
	2,73 ha
	2,900 
	C
	HT
	UBND T.x Lai Châu

	20
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 (lô 2, lô 3) thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2012
	9,26 ha
	6,800 
	C
	HT
	UBND T.x Lai Châu

	21
	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7 thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2012
	4,9 ha
	4,900 
	C
	HT
	UBND T.x Lai Châu

	22
	Bến xe khách huyện Tam Đường
	Tam Đường
	2011
	2012
	0,6 ha
	1,528 
	C
	HT
	UBND Tam Đường

	23
	Bãi rác huyện Tam Đường
	Tam Đường
	2011
	2012
	1,6 ha
	1,150 
	C
	HT
	UBND Tam Đường

	24
	Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử tỉnh Lai Châu
	T.x Lai Châu
	2011
	2011
	10 sở, ngành
	1,750 
	C
	KH
	Sở Thông tin Truyền thông

	25
	Thủy lợi Phong Ngảo xã Hồng Thu
	Sìn Hồ
	2011
	2011
	70 ha
	1,600 
	C
	TL
	UBND Sìn Hồ

	26
	Thủy lợi San Tra Mán xã Tà Lèng
	Tam Đường
	2011
	2011
	20 ha
	1,100 
	C
	TL
	UBND Tam Đường

	27
	Rải áp phan các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện Tam Đường
	Tam Đường
	2011
	2012
	4,8 km
	3,700 
	C
	HT
	UBND Tam Đường

	
	Các dự án khác
	
	
	
	
	12,000
	
	
	

	28
	Trung tâm lưu trữ tỉnh
	T.x Lai Châu
	2011
	2012
	 
	2,000 
	B
	QL
	Sở Nội vụ

	29
	Đường thị xã Lai Châu - thị trấn huyện Sìn Hồ
	T.x Lai Châu - Sìn Hồ
	2011
	2013
	62 Km
	10,000 
	B
	GT
	 

	II
	Các nguồn hỗ trợ khác
	
	
	
	
	5,000
	
	
	

	1
	Đường tuần tra biên giới Ma Lù Thàng - Chợ Sì Choang (Đoạn Ma Lù Thàng - Lùng Than)
	Phong Thổ
	2011
	2013
	22,8 km
	5,000 
	C
	GT
	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2011 - TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số: 185 ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	 

	2
	Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	T.x Lai Châu
	Đài PT-TH tỉnh
	 

	3
	Trụ sở Sở Y tế
	T.x Lai Châu
	Sở y tế
	 

	4
	Thủy lợi Tả Pả II
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	5
	Thủy lợi Nậm Ty II
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	 

	6
	Trụ sở làm việc hợp khối huyện Ủy huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	7
	Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	8
	Trụ sở làm việc hội khối HĐND - UBND huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	9
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mở rộng
	T.x Lai Châu
	Sở Xây dựng
	 

	10
	Bến xe khách tỉnh Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	11
	Trung tâm huấn luyện thể thao và nhà thi đấu đa chức năng
	T.x Lai Châu
	Ban QLDA CTXD tỉnh
	 

	12
	Trụ sở hợp khối các cơ quan thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	13
	Điện chiếu sáng thị trấn Phong Thổ
	Phong Thổ
	UBND Phong Thổ
	 

	14
	Điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	 

	15
	Sân vận động huyện Phong Thổ
	Phong Thổ
	UBND Phong Thổ
	 

	16
	Sân vận động huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	17
	Đường số 3 (đoạn qua Sở Công thương cũ) thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	18
	Đường số 4 (nối đường QL4D - đường 58, qua chợ Quyết Thắng) thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	19
	Hồ chứa nước Thèn Thầu - Cò Lá
	Tam Đường
	UBND Tam Đường
	 

	20
	Mặt bằng và đường lên Sân Văn hóa - Lễ hội - Thể dục - Thể thao thị trấn Nậm Hằng
	Mường Tè
	Ban QLDA CTXD tỉnh
	 

	21
	Nghĩa trang nhân dân huyện Phong Thổ
	Phong Thổ
	UBND Phong Thổ
	 

	22
	Đường vành đai thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	Sở Xây dựng
	 

	23
	Trạm biến áp khu vực thị trấn Nậm Hằng
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	 

	24
	Tòa soạn Báo Lai Châu
	T.x Lai Châu
	Tòa Soạn báo Lai Châu
	 

	25
	Trạm khuyến nông Thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	TT khuyến nông
	 

	26
	Phong xét nghiệm nước và trụ sở làm việc của Trung tâm nước sạch VSMT
	T.x Lai Châu
	TT nước sạch VSMT
	 

	27
	Tuyến đường số 1 (nối đường 58m - QL 4D, giáp khu giáo dục số 2)
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	28
	Trụ sở hợp khối thị ủy thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	29
	Trụ sở hợp khối HĐND-UBND thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	30
	Trung tâm hội nghị thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	31
	San gạt mặt băng và cơ sở hạ tầng khu trung tâm thương mại, khu nội chính, khu giáo dục thị trấn Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	32
	Đài truyền thanh - truyền hình huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	Đài PT-TH tỉnh
	 

	33
	Đài truyền thanh - truyền hình huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	Đài PT-TH tỉnh
	 

	34
	Thoát nước và hệ thống xử lý nước thải thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	Sở KHĐT
	Vận động ODA

	35
	Đường nối Nhà khách UBND huyện với đường B1 thị trấn Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	TB 01-TB/VPTU ngày 02/11/2010

	36
	Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	TB 01-TB/VPTU ngày 02/11/2010

	37
	Đường Làng Mô - Tủa Sín Chải
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	TB 01-TB/VPTU ngày 02/11/2010

	38
	Đường từ thị trấn Mường Tè đến Nậm Nhọ
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	TB 27-TB/TU ngày 03/11/2010

	39
	Nâng cấp đường giao thông nội thị thị trấn Mường Tè
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	TB 27-TB/TU ngày 03/11/2010

	40
	Đường vào bệnh viện và sân vận động huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	TB 58/TB-UBND ngày 06/10/2010

	41
	Sân vận động huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	TB 58/TB-UBND ngày 06/10/2010

	42
	Trụ sở làm việc các ban xây dựng đảng huyện Than Uyên
	Than Uyên
	UBND Than Uyên
	TB 02-TB/VPTU ngày 10/11/2010

	43
	Trụ sở làm việc MTTQ và các đoàn thể huyện Than Uyên
	Than Uyên
	UBND Than Uyên
	TB 02-TB/VPTU ngày 10/11/2010

	44
	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại, dịch vụ tại Nậm Hàng (giao thông, cấp nước)
	Mường Tè
	Ban QLXD các công trình tỉnh
	TB 53/TB-UBND ngày 10/11/2010

	45
	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu đất các doanh nghiệp (giao thông, cấp nước)
	Mường Tè
	Ban QLXD các công trình tỉnh
	TB 53/TB-UBND ngày 10/11/2010

	46
	Trạm biến áp cấp điện nhà ban chỉ đạo cao su tại vùng thấp huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	CV 1223/UBND-NN ngày 07/10/2010

	47
	Nhà đội Nậm Kinh, Co Sản, Chát Thái, Nậm Nguyên, Lao Lử Đề, đồi 600 xã Nậm Cuổi
	Sìn Hồ
	Công ty cổ phần Cao su Lai Châu
	TB 24/TB-UBND ngày 7/5/2010

	48
	Nhà đội khu Suối Sì Tổng, Pa Tần, Nậm Cày xã Nậm Hằng
	Mường Tè
	Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II
	TB 24/TB-UBND ngày 7/5/2010

	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Giao Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh lựa chọn một số dự án cấp bách đủ thủ tục đầu tư trước 30/3/2011 để khởi công mới năm 2011./.
